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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 4.135 VNĐ/kg, tăng 1.027 VNĐ/kg 
so với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 42.292 VNĐ/kg, tăng 766 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 38.019 VNĐ/kg, giảm 29 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.674 VNĐ/kg, tăng 180 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 39.020 VNĐ/kg, tăng 8.830 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 50.025 VNĐ/kg, giảm 38 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 25/07-31/07/2024: 1 CNY= 3.335,03 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  
trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

 Tại thị trường Trung Quốc, 
giá gừng, xoài giảm; giá cải 
thảo, chuối, lê, tỏi tăng so 
với tuần trước; 

 Trung Quốc mở cửa thị 
trường cho quả hồng tươi 
của Tajikistan; 

 Moldova tăng khối lượng 
xuất khẩu quả mâm xôi lên 
40% trong năm 2024; 

 Giá trái cây tại Nga tăng 
trong nửa đầu năm 2024. 

ĐIỂM TIN 

s 

Báo cáo số 28  
(29.07.2024) 



 

 Trang 2 
 

Báo cáo số 28 (29.07.2024) 
 

 
Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  
Ngày 19/7, Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban 
hành thông báo về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối 
với hồng tươi nhập khẩu từ Tajikistan. Đây là 
quốc gia/khu vực thứ tư được phép xuất khẩu 
hồng tươi sang Trung Quốc sau Đài Loan, Tây 
Ban Nha và New Zealand.  

Theo thông báo, các loài gây hại kiểm dịch mà 
Trung Quốc quan ngại bao gồm sâu bướm nho, 
vảy cành lê và vảy hàu. Trong hai năm đầu tiên 
sau khi bắt đầu thương mại, Tajikistan phải tiến 
hành kiểm tra lấy mẫu hồng xuất khẩu sang Trung 
Quốc với tỷ lệ 2% trên mỗi lô hàng. Số lượng lấy 
mẫu tối thiểu là 1.200 quả. Nếu không xảy ra vấn 
đề kiểm dịch thực vật trong vòng hai năm, tỷ lệ lấy 
mẫu sẽ giảm xuống 1%, nhưng không dưới 600 
quả. [2]  

Thái Lan 
Theo Khaosod (Thái Lan), ngành dừa trị giá tỷ 
USD của Thái Lan đang gặp thách thức khi Việt 
Nam được phép xuất khẩu dừa tươi sang Trung 
Quốc. Trung Quốc hiện là thị trường chính, tiêu 
thụ hơn 60% sản lượng dừa của Thái Lan, trong 
đó đồ uống chế biến đóng chai mang về 550 triệu 
USD (20 tỷ baht) mỗi năm. 

Dừa tươi đòi hỏi chất lượng cao vì không thể 
dùng tác động bên ngoài làm thay đổi hương vị. 
Nếu các các nhà máy chế biến sử dụng loại dừa 
có độ ngọt thấp để xuất khẩu có thể gây ảnh 
hưởng xấu đến sản phẩm.  

Báo chí Thái Lan đang kiến nghị các cơ quan 
quản lý giảm sát chặt chẽ vấn đề này để đảm bảo 
chất lượng và tăng trưởng liên tục của sản phẩm 
dừa Thái Lan. [3]  

Moldova 
Năm 2024, xuất khẩu quả mâm xôi của Moldova 
tăng 40% so với năm trước, đạt 1.000 tấn do tình 
trạng thiếu hụt ở Ba Lan và các quốc gia khác. 

Sản lượng thu hoạch thấp đẩy giá xuất khẩu lên 
cao đã cản trở các nhà công nghiệp địa phương 
mua quả mâm xôi để đông lạnh, khiến việc cạnh 
tranh với các nhà cung cấp châu Âu trở nên khó 
khăn.[4]  

Peru 
Theo USDA, sản lượng và xuất khẩu cam quýt 
của Peru dự kiến sẽ tăng nhẹ trong mùa vụ này 

(từ tháng 3/2024 đến 2/2025). Sản lượng dự kiến 
đạt 560.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 
trước; lượng xuất khẩu dự kiến tăng 3%, đạt 
210.000 tấn. Xuất khẩu cam quýt của Peru được 
hưởng lợi từ một số hiệp định thương mại tự do, 
bao gồm với Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Trung 
Quốc.  [5]  

Singapore 
Theo các nhà kinh doanh sầu riêng ở Singapore, 
nguồn cung sầu riêng giảm 20% do điều kiện thời 
tiết khắc nghiệt ở Malaysia ảnh hưởng đến thời 
kỳ thu hoạch. Mặc dù vậy, giá bán lẻ sầu riêng 
vẫn duy trì ổn định. Malaysia là nhà cung cấp 
chính, chiếm khoảng 85% khối lượng nhập khẩu 
sầu riêng của Singapore. Vào mùa cao điểm, 
nước này nhập khẩu khoảng 100.000 kg mỗi 
ngày. [6]  

Nga 
Kể từ đầu năm 2024, giá các loại trái cây ở Nga 
nhìn chung tăng. Mức tăng giá các loại trái cây 
phổ biến như táo, chuối, cam dao động từ 30% 
đến 100%, tùy thuộc vào loại trái cây, nguồn gốc, 
mùa vụ và cung cầu thị trường. Giá trái cây nội 
địa ở Nga tăng đã kích thích tăng trưởng nhập 
khẩu. [7]  

 

 

 

 
Nguồn tham khảo: 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/9334 

[3]:https://cafef.vn/dua-tuoi-viet-sap-co-visa-
sang-trung-quoc-nguoi-thai-lo-mat-mieng-banh-
ty-usd-giong-sau-rieng-
188240725145826191.chn 
[4]:https://www.tridge.com/news/moldova-
increased-raspberry-exports-by-40-in-qmiylz 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/9308 

[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/964
4425/singapore-durian-traders-observe-20-
reduction-in-supply/ 
[7]: https://guojiguoshu.com/article/9320 
 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 
• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 26.500 VNĐ/kg, tăng 250 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 
• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.450 VNĐ/kg, giảm 133 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   
• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 73.250 VNĐ/kg, tăng 

1.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 13.667 VNĐ/kg, giảm 2.000 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
• Giá cà chua trung bình đạt 21.750 VNĐ/kg, tăng 250 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  
TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 
đến 20h00 ngày 25/07/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 
khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 103 xe, trong đó xe chở hoa quả là 
62 xe, mặt hàng khác là 41 xe. Cụ thể: (i) tồn 49 xe tại cửa khẩu Quốc 
tế Hữu Nghị, trong đó có 21 xe hoa quả; (ii) tồn 47 xe tại lối thông quan 
Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có 41 xe 
hoa quả đều được chở bằng container lạnh; (iii) tồn 07 xe tại cửa khẩu 
chính Chi Ma là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn tại lối thông 
quan Cốc  Nam – Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ Na Hình và cửa khẩu 
phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

 Giá dưa hấu, thanh long 
ruột trắng giảm; giá xoài cát 
Chu, sầu riêng Ri6 (loại 
đẹp), cà chua tăng so với 
tuần trước; 

 Theo Ban Quản lý Khu kinh 
tế cửa khẩu Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, tính đến 20h00 
ngày 25/07/2024, tổng số 
phương tiện chở hàng hóa 
xuất khẩu còn tồn trên địa 
bàn tỉnh là 103 xe, trong đó 
có 62 xe chở hoa quả; 

 Xuất khẩu rau quả Việt Nam 
có thể vượt 7 tỷ USD; 

ĐIỂM TIN 
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Xuất nhập khẩu 
Theo Vtv.vn, nhu cầu thị trường tăng mạnh đã giúp 
kim ngạch xuất khẩu rau quả từ đầu năm đến nay 
của Việt Nam ước đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 23,4% 
so với cùng kỳ năm ngoái. Với nhiều tín hiệu tích 
cực từ thị trường, lượng cung trong nước dồi dào 
và ổn định, từ nay đến hết năm, ngành rau quả Việt 
Nam vẫn có những điều kiện thuận lợi để phát triển 
và kỳ vọng có thể lập thêm kỷ lục mới trong năm 
nay là đạt hoặc vượt 7 tỷ USD. [3]  
Xuất khẩu rau quả sang Thái Lan tăng mạnh 
Thái Lan là quốc gia có thế mạnh về sản xuất và 
xuất khẩu rau quả. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 
nay, người Thái đã chi 97 triệu USD để mua các 
mặt hàng rau quả Việt Nam. Điều này cho thấy sức 
hút của các sản phẩm rau quả Việt Nam đang ngày 
càng lớn, không chỉ tại các thị trường truyền thống 
mà còn ở các thị trường cạnh tranh. 
Theo lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam 
(Vinafruit), Thái Lan chủ yếu nhập khẩu sầu riêng 
từ Việt Nam. Những tháng đầu năm nay, Thái Lan 
trở thành thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn thứ 2 
của nước ta, chỉ sau Trung Quốc. [4] 
Dừa tươi: sắp xuất khẩu sang Trung Quốc  
Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc đã thống nhất sớm hoàn tất 
các thủ tục để ký nghị định thư về yêu cầu kiểm 
dịch thực vật đối với quả dừa tươi của Việt Nam 
xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện hai bên đã ký tắt 
kết thúc đàm phán nghị định thư.  
Theo đại diện Vinafruit, với 1,4 tỷ dân, Trung Quốc 
là một trong những thị trường tiêu thụ dừa lớn trên 
thế giới. Việc được xuất khẩu chính ngạch sang 
Trung Quốc mở ra cơ hội lớn đối với ngành dừa 
Việt Nam do đây là thị trường có khoảng cách địa 
lý rất gần, thời gian vận chuyển ngắn với chi phí 
thấp nên sản phẩm có sức cạnh tranh tốt so với 
các quốc gia khác. [5]  
Sầu riêng: xuất khẩu đạt hơn 1,3 tỷ USD nửa 
đầu năm 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu 
năm nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,32 tỷ USD, tăng 
45% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng hiện 
chiếm 65% tỷ trọng trong nhóm quả xuất khẩu. Giá 
sầu riêng xuất khẩu cũng tăng mạnh trong 6 tháng 
qua, dao động 4,3 - 4,5 USD/kg (110.000-115.000 
VNĐ/kg) tùy thị trường.  
Theo đại diện Vinafruit, vụ thu hoạch chính ở Tây 
Nguyên từ tháng 7 đến tháng 10 dự kiến giúp kim 
ngạch xuất khẩu loại quả này bứt phá hơn trong 
năm nay. Đến cuối năm, xuất khẩu sầu riêng có thể 
đạt khoảng 3 tỷ USD, mang lại nguồn thu lớn cho 
Việt Nam. [6]  

 
Sầu riêng: “chạy” theo số lượng, tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ đối với vùng trồng 
Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh xuất khẩu 
sầu riêng, cơ hội nào cho nông dân, doanh nghiệp” 
diễn ra ngày 23/7/2024, đại diện Cục Bảo vệ Thực 
vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết, Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc đã cấp cho Việt Nam hơn 
700 mã số vùng trồng sầu riêng và cấp mã số cho 
gần 200 cơ sở đóng gói trái sầu riêng. Tuy nhiên, 
diện tích vùng trồng sầu riêng đã được cấp mã số 
chỉ đạt 25.000 ha trên tổng số 150.000 ha. Đã đến 
lúc cần tập trung vào chất lượng sầu riêng, nâng 
cao nhận thức của người dân, trong đó, quản lý 
hiệu quả chất lượng mã số được cấp ra.  
Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, hiện nay 
nhiều nhà vườn chạy theo số lượng hơn là chất 
lượng. Đáng ngại hơn, các nhà vườn móc nối với 
người gõ sầu riêng để bán sầu riêng non. Việc cắt 
sầu riêng non cho sản lượng cao hơn 10% so với 
sầu riêng chín, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng. Bởi vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần 
kiểm soát chặt chẽ chất lượng, quá trình thu hái và 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất 
khẩu. [7]  
Mận đỏ Mỹ giá nửa triệu VNĐ mỗi kg. 
Từ đầu tháng 7, mận hậu của Việt Nam đã hết 
mùa, thị trường tràn ngập các loại quả cùng loại 
nhập từ Australia, Nhật Bản và gần đây là Mỹ. Mận 
đỏ Mỹ có hình dáng bên ngoài tương tự mận hậu 
Việt Nam nhưng trái to gấp đôi, đang được nhiều 
khách hàng chuộng dù giá cao. Tại các cửa hàng 
trái cây nhập khẩu, loại quả này lên tới 500.000 
VNĐ/kg, tăng 10-20% so với năm ngoái. [8]  
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Trang 5 
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  Thay đổi so với 
tuần trước 

Xoài Cát Chu   26.250    26.500         250  
An Giang     20.000      22.000      2.000  
Đồng Tháp     28.000      28.000   
Tiền Giang     22.000      22.000   
Vĩnh Long     35.000      34.000     -1.000 
Dưa hấu      8.583      8.450        -133 
Cần Thơ        7.000         7.000            -    
Đồng Tháp     12.000      12.000            -    
Tiền Giang     12.500      12.700         200  
Vĩnh Long        6.000         6.000            -    
Bến Tre        7.000         7.000            -    
Hậu Giang        7.000         6.000     -1.000 
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)   72.250    73.250      1.000  
Cần Thơ     80.000      80.000            -    
Đồng Tháp     70.000      70.000            -    
Tiền Giang     69.000      73.000      4.000  
Vĩnh Long     70.000      70.000            -    
Thanh long ruột trắng   15.667    13.667     -2.000 
Long An        7.000         6.000     -1.000 
Tiền Giang     21.000      16.000     -5.000 
Vĩnh Long     19.000      19.000               
Cà chua   21.500    21.750         250  
Cà Mau     25.000      30.000      5.000  
Tiền Giang     18.000      13.500     -4.500 

 


